Trường THCS Lê Lợi – Năm học 2012 – 2013

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – Môn Vật lý 8

Thời gian làm bài:  45ph

1. (2,5đ) a. Chuyển động cơ học là gì ? Nêu tính tương đối của chuyển động và đứng yên ? 

b. Biết xe chạy trong 3h đầu được 106km, 108km tiếp theo với vận tốc 54km/h, 4h sau cùng với vận tốc 50km/h. Tính vận tốc trung bình trên toàn quãng đường ?

2. (2đ) a. Gọi tên loại lực ma sát trong mỗi trường hợp sau: ma sát tác dụng lên ôtô đậu trên mặt dốc, ma sát tác dụng lên mặt dao đang được mài trên đá, ma sát giữa các viên bi và ổ bi, ma sát giữa tay và vật dụng đang cầm trên tay. 
b. Kéo lê một bì đất trên mặt sân thì lực ma sát trượt xuất hiện ở đâu ? có tác dụng thế nào ? 
c. Tại sao ta thường đặt các cây gỗ lên xe để kéo mà không kéo cây gỗ trượt trên đường ? 

3. (1,5đ) a. Cặp lực nào cân bằng, cặp lực nào không cân bằng: Trọng lực và lực nâng của bàn tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn; Trọng lực và lực kéo của con bò tác dụng lên cái xe bò; 
b. Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ có trạng thái như thế nào ?
c. Giải thích hiện tượng xe đang chạy, hãm phanh thì người đổ về trước ? 
4. (2,5) a. Viết công thức chung tính áp suất và giải thích các ký hiệu trong công thức ?
b. Tính độ sâu của nước nơi có áp suất p = 350 000Pa ? Biết nước có d = 10000N/m3 
c. Đem một quả bóng cao su thổi phồng rồi cột miệng lại rồi bỏ vào giỏ treo dưới khí cầu. Khí cầu càng lên cao thì người ta thấy quả bóng bay càng nở to ra. Giải thích hiện tượng ? 
5. (1,5) Dùng dây treo một vật đặc làm bằng chất có dv =  27N/dm3 chìm 10dm3  trong nước.
a. Biết trọng lượng riêng của nước dl = 10N/dm3. Tính lực đẩy Ácimet ? 
b. Buông dây vật có chìm xuống không ? Vì sao ? 
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1. (2,5đ) a. Chuyển động cơ học là gì ?Nêu tính tương đối của chuyển động và đứng yên ?
Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với vật được chọn làm mốc (0,5đ)

Một vật có thể đứng yên so với vật mốc này nhưng lại chuyển động so với vật mốc khác. (0,5đ)

b. Biết xe chạy trong 3h đầu được 106km, 108km tiếp theo với vận tốc 54m/s, 4h sau cùng với vận tốc 50km/h. Tính vận tốc trung bình trên toàn quãng đường ? 
Thời gian đi quãng đường thư 2 là t2 = S2 : v2 = 106 : 54 = 2(h) (0,5đ)
Độ dài quãng đường thứ 3 là S3 = v3.t3 = 50 . 4 = 200 (km) (0,5đ)
Vận tốc trung bình trên toàn quãng đường là 

v = (S1 + S2 + S3) : (t1 + t2 + t3) = (106 + 108 + 200) : (3 + 2 + 4) = 46km/h (0,5đ)
2. (2) a. Gọi tên loại lực ma sát trong mỗi trường hợp sau: ma sát tác dụng lên ôtô đậu trên mặt dốc, ma sát tác dụng lên mặt dao đang được mài trên đá, ma sát giữa các viên bi và ổ bi, ma sát giữa tay và vật dụng đang cầm trên tay. 

ma sát tác dụng lên ôtô đậu trên mặt dốc = ma sát nghỉ    (0,25đ)

ma sát tác dụng lên mặt dao đang được mài trên đá = ma sát trượt (0,25đ)

ma sát giữa các viên bi và ổ bi = ma sát lăn  (0,25đ)
ma sát giữa tay và vật dụng đang cầm trên tay = ma sát nghỉ (0,25đ)
b. Kéo lê một bì đất trên mặt sân thì lực ma sát trượt xuất hiện ở đâu ? có tác dụng thế nào ?

Kéo lê bì đất trên mặt sân thì lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc giữa bì và mặt sân (0,25đ), có tác dụng cản lại chuyển động của bì đất và làm mòn bì. (0,25đ) 
c. Tại sao ta thường đặt cây gỗ lên bánh xe để kéo mà không kéo gỗ trượt trên đường ? 
Đặt cây gỗ lên xe để kéo thì chỉ cần lực kéo nhỏ để thắng ma sát lăn, còn kéo trượt thì lực kéo để thắng ma sát trượt phải lớn hơn nhiều. (0,5đ)
3. (1,5) a. Cặp lực nào cân bằng, cặp lực nào không cân bằng: Trọng lực và lực nâng của bàn tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn; Trọng lực và lực kéo của con bò tác dụng lên cái xe bò; 

Trọng lực và lực nâng của bàn tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn là hai lực cân bằng (0,25đ) Trọng lực và lực kéo của con bò tác dụng lên cái xe bò là hai lực không cân bằng (0,25đ)

b. Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ có trạng thái như thế nào ?
Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng nêu đang đứng yên thì sẽ tiếp tục đứng yên (0,25đ), nêu vật đang chuyển động thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều (0,25đ)
c. Giải thích hiện tượng xe đang chạy, hãm phanh thì người đổ về trước.
Xe đang chạy, hãm phanh thì chân người dừng lại mà thân người vẫn tiếp tục chuyển động theo quán tính nên người bị đổ về trước.  (0,5đ)

4. (2,5) a. Viết công thức chung tính áp suất và giải thích các ký hiệu trong công thức ?
Công thức chung tính áp suất:   p = F/ S (0,5đ)

P là áp suất;  F là độ lớn áp lực;   S là diện tích bị ép  (0,5đ)
b. Tính độ sâu của nước nơi có áp suất p = 350 000Pa ? Biết nước có d = 10000N/m3 
Độ sâu của nước là h = p: d  (0,5đ)  =>  h = 350 000 Pa : 10 000N/m3 = 35 m  (0,5đ)
c. Đem một quả bóng cao su thổi phồng rồi cột miệng lại bỏ vào giỏ khí cầu. Khí cầu càng lên cao thì người ta thấy quả bóng bay càng nở to ra. Giải thích hiện tượng ? 
Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm, áp suất khí bên trong bóng cao su lớn hơn đẩy vỏ bóng phình to ra (0,5đ)

5. (1,5) Dùng dây treo một vật đặc làm bằng chất có dv =  27N/dm3 chìm 10dm3  trong nước.

a. Biết trọng lượng riêng của nước dl = 10N/dm3. Tính lực đẩy Ácimet ? 
Độ lớn lực đẩy Acsimet là FA = di.Vc (0,5đ) =>  FA = 10 . 10 = 100N (0,5đ)
b. Buông dây vật có chìm xuống không ? Vì sao ?
Buông dây ra vật tự chìm xuống đáy (0,25đ) vì dv > dl  => P > FA (0,25đ)
